
Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An 
 

339/60 Tô Hiến Thành , Phường 12, Quận 10 , TP.HCM 
 

BÁO GIÁ 
 

Tên khách hàng:  
 

Ngày
: 

25/09/2019 
 

Địa chỉ:  
 

Số
: 

BG00036 
 

   

Mã số thuế:  
 

Hiệu lực đến:  
 

    

Diễn giải:  
 

Loại tiền: VND 
 

   

Điện thoại: 0989927318 
 

Fax:  
 

    

 

 

Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Hình Ảnh 

ONCKACD 
Ống nghiệm chân không ACD tách tế 
bào gốc ( BD Vacutainer -USA ) hộp 
100 ống  

Ống 1  

 

HOLDER Holder lấy máu sử dụng 1 lần Chiếc 1  

 

KIMBUOM21G 
Kim Bướm Lấy Máu Chân Không BD 
21G hộp 50 cái 

Cái 1  

 

ONGLYTAM15
mlTIETTRUNG 

Ống nghiệm ly tâm 15ml có tiệt trùng ( 
bịch 25 cái ) 

Ống 1  

 

PIPET3mlTTBI
OLOGIX 

Ống hút pasteur 3ml, tiệt trùng từng cái, 
500/Hộp. dài 160mm, tổng dung tích 
7.5ml, chia vạch tới 3ml Biologix-USA 

Cái 1  

 

EPPENDOF1.5
mlGREETMED 

EPPENDORF 1.5ml ( bịch 500 cái ) 
Greetmed 

Bịch 1  

 

DAULOC Đầu lọc tiệt trùng 0.45 Cái 1  

 

URGOMIENG Urgo 100 miếng Hộp 1  

 
 Cộng tiền hàng:  

Thuế suất GTGT:   Tiền thuế GTGT:   

 Tổng tiền thanh toán:  
 

Số tiền viết bằng chữ:  
 

 

 

Người lập phiếu 
 

Giám đốc 
 

 

(Ký, họ tên) 
 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

 



 

 

 

 

 

 

MISA SME.NET 
 

 


